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TÓM TẮT  

Gần đây, tải lượng chất rắn lơ lửng (TSS) của các con sông châu Á đang bị giảm mạnh do 

việc xây dựng và vận hành nhiều đập/hồ chứa. Hệ thống Sông Hồng là ví dụ điển hình của sông 

vùng Đông Nam Á có suy giảm mạnh tải lượng TSS do hàng loạt hồ chứa được xây dựng ở Trung 

Quốc và Việt Nam. Giảm TSS có thể dẫn đến giảm một số chất gắn kết như các chất dinh dưỡng 

(N, P, C) và điều đó có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái vùng cửa sông và vùng ven biển. Trong bài 

báo này, dựa trên các kết quả quan trắc trong năm 2017 và 2018, chúng tôi xem xét mối quan hệ 

thực nghiệm giữa hàm lượng TSS và phốtpho tổng số (TP) trong môi trường nước hạ lưu Sông 

Hồng, đoạn chảy từ Hà Nội đến Ba Lạt. Kết quả cho thấy có mối quan hệ rõ rệt giữa TSS và TP ở 

hạ lưu Sông Hồng và được thể hiện qua phương trình: y = 0,0177x
0,4409

, trong đó x là hàm lượng 

TSS (mg.L
-1

) và y là hàm lượng TP (mg.L
-1

) với giá trị R
2
 đạt 0,782. Kết quả nghiên cứu mở ra khả 

năng tính toán hàm lượng TP của hạ lưu Sông Hồng khi có sẵn các số liệu hàm lượng TSS, một 

thông số thường dễ được quan trắc. 

Từ khóa: Chất rắn lơ lửng,  phốtpho tổng số, Sông Hồng, hồ chứa. 

1. GIỚI THIỆU 

Chuyển tải cát bùn lơ lửng của các hệ thống sông trên thế giới thường gắn liền với chuyển tải 

một số nguyên tố gắn kết như phốtpho (P), nitơ (N), cacbon (C) (Wall và cs., 1996; Wang và cs., 

2012; Ji và cs., 2016). Gần đây, suy giảm tải lượng cát bùn lơ lửng đã được quan trắc đối với nhiều 

sông trên thế giới, trong đó có Sông Hồng do tác động của con người, đặc biệt là việc xây dựng 

hàng loạt hồ chứa trong thời gian gần đây (Nguyễn Đức Cự và cs., 2010; Le và cs.,  2018). Mặt 

khác, một số nghiên cứu trên thế giới cho thấy có mối liên hệ giữa hàm lượng TSS và hàm lượng 

TP trong nước sông ((Wall và cs, 1996; Wu và cs., 2010). Thay đổi TSS và các chất gắn kết dẫn 

đến ảnh hưởng tới các quá trình sinh-địa-hóa trong hệ thống sông, vùng cửa sông ven biển cũng như 

thềm lục địa. Trong nghiên cứu này, chúng tôi muốn xem xét mối quan hệ giữa hàm lượng TSS và 

TP trong nước Sông Hồng, đoạn chảy từ Thành phố Hà Nội đến cửa sông Ba Lạt, từ đó xây dựng 

đường quan hệ TSS- TP để có thể tính toán hàm lượng TP trong nước Sông Hồng khi có sẵn dữ liệu 

hàm lượng TSS.  

2. PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vị trí nghiên cứu 

Sông Hồng có diện tích 156.450 km
2
, với chiều dài khoảng 1.160km. Ba nhánh sông chính là 

Đà, Lô và Thao, hợp lưu tại thành phố Việt Trì, sau đó chảy qua vùng đồng bằng và đổ ra biển qua 

bốn cửa (Ba Lạt, Lạch Gia, Trà Lý và Đáy). Đoạn sông từ Hà Nội đến Ba Lạt dài khoảng 164 km. 

Vào mùa mưa (tháng 5 đến tháng 10) sông có dòng chảy cao hơn mùa khô (tháng 11 đến tháng 4 

năm sau). 
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2.2. Thu thập và phân tích mẫu 

Các mẫu nước mặt được thu thập theo tiêu chuẩn 

TCVN 6663-6: 2008 trong thời gian từ tháng 12/2017 đến 

tháng 8/2018 tại các vị trí dọc Sông Hồng từ Hà Nội đến 

cửa Ba Lạt (Hình 1). Các mẫu nước được bảo quản theo 

tiêu chuẩn TCVN 5993:1995. Hàm lượng TSS được xác 

định theo phương pháp của (APHA, 2002) và hàm lượng 

phốtpho tổng số được xác định theo phương pháp của 

Eberlein and Katter (1984) trên máy UV-VIS. Mỗi mẫu 

được phân tích lặp lại 3 lần và kết quả là  giá trị trung 

bình. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hàm lượng TSS và TP trong môi trường nước hạ lưu Sông Hồng 

3.1.1. Hàm lượng TSS  

Hàm lượng TSS tại hạ lưu Sông Hồng, đoạn từ Hà Nội tới cửa Ba Lạt dao động trong khoảng 

rộng, từ 9,4-276,3 mg.L
-1

, trung bình đạt 68,5±43,9 mg.L
-1

. Khác biệt giữa mùa mưa và mùa khô 

thể hiện tương đối rõ (p < 0,05): hàm lượng TSS trung bình vào mùa mưa (92,2 ± 62,3  mg.L
-1

) cao 

hơn 2,1 lần so với mùa khô (43,1±28,4 mg.L
-1

). Không quan sát thấy sự khác biệt  về hàm lượng 

TSS theo chiều dọc sông. 

Giá trị TSS trung bình trong nghiên cứu này thấp hơn rất nhiều so với các giá trị quan trắc 

trong giai đoạn 1960s (505±112 mg.L
-1

) tại trạm Hà Nội trước khi có hồ chứa Hòa Bình  và gần với 

giá trị quan trắc được trong giai đoạn 2010-2015 (77±8 mg.L
-1

) khi có hàng loạt hồ chứa lớn đi vào 

hoạt động (Lê và cs., 2018). Điều này cho thấy có sự suy giảm rõ rệt về hàm lượng TSS tại hạ lưu 

Sông Hồng do sự vận hành hàng loạt hồ chứa cả ở Trung Quốc và Việt Nam phía thượng nguồn 

Sông Hồng. 

 

Hình 2. Hàm lượng TSS (a) và TP (b) tại các vị trí quan trắc 

3.1.2. Hàm lượng phốtpho tổng số (TP) 

Hàm lượng TP tại hạ lưu Sông Hồng, đoạn từ Hà Nội hướng tới cửa biển Ba Lạt dao động từ 

0,056 - 0,188 mg.L
-1

, trung bình đạt 0,109 ± 0,03 mg.L
-1

. Hàm lượng TP trung bình mùa mưa đạt 

0,126 ± 0,04 mg.L
-1

, và mùa khô đạt 0,091 ± 0,03 mg.L
-1

. Hàm lượng TP trong nghiên cứu này 

cũng có xu hướng giảm so với kết quả quan trắc giai đoạn 2012 - 2013 tại trạm Hà Nội (0,04 -0,53, 

trung bình đạt 0,17 mg.L
-1

) (Le và cs., 2014). Không quan sát thấy sự khác biệt  về hàm lượng TSS 

theo chiều dọc sông. 

3.2. Mối quan hệ giữa hàm lượng TSS và TP trong môi trường nước hạ lưu Sông Hồng 

Một số nghiên cứu trước đây đã đề cập tới mối liên hệ giữa hàm lượng TSS và các chất gắn 

kết (C, N, P …). Hàm lượng và tải lượng TSS có mối liên quan chặt chẽ với cacbon hữu cơ đã được 

chỉ rõ trong nghiên cứu về một số sông châu Á như sông Hoàng Hà (Wang và cs., 2012), sông 

Trường Giang (Ji và cs., 2016), Sông Hồng (Le và cs., 2018)... Mối quan hệ giữa TSS và TP từ thực 

nghiệm cũng đã được tìm thấy trong hệ thống Great Lakes (Canada) (Wall và cs, 1996)  với phương 

trình y = 18,83x
−0329

, trong đó: x là tải lượng TSS  (kg/Ha/năm); y là tỷ lệ giữa tải lượng TP với tải 

 

Hình 1. Vị trí lấy mẫu dọc  

Sông Hồng. 
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lượng TSS (kg/tấn) hoặc trong hệ thống sông Qiantang (Trung Quốc) sử dụng dữ liệu Landsat TM 

(Wu và cs., 2010). 

Một số nghiên cứu trước đây về Sông Hồng cũng đã cho thấy mối quan hệ dương giữa hàm 

lượng TSS và TP (Phung và cs., 2018) tuy nhiên, các nghiên cứu này chưa xác định rõ phương trình 

quan hệ giữa TSS - TP. Trong nghiên cứu này, dựa trên các kết quả đo đạc trong 4 đợt quan trắc trong 

năm 2017 - 2018, mối quan hệ giữa hàm lượng TSS và hàm lượng TP trong nước Sông Hồng vùng hạ 

lưu từ Hà Nội đến cửa Ba Lạt đã được thiết lập. Mối liên hệ này được thể hiện qua phương trình: 

y=0,0177x
0,4409

 

trong đó   x:  hàm lượng TSS (mg.L
-1

) và y:  hàm lượng TP (mg.L
-1

) (Hình 3).  

Mối quan hệ giữa TSS và TP cho thấy ảnh 

hưởng mạnh của TSS tới TP theo hàm mũ. Phương 

trình này cho phép tính toán hàm lượng TP khi có sẵn 

các kết quả hàm lượng TSS. Như đã biết, xác định hàm 

lượng TSS trong nước sông là tương đối đơn giản. Vì 

vậy, việc tìm ra mối liên hệ giữa hàm lượng TSS và 

hàm lượng TP để có thể tính toán được hàm lượng TP 

trong nước sông, giảm chi phí phân tích. Tuy nhiên 

phương trình quan hệ mới chỉ dựa trên số lượng mẫu 

quan trắc hạn chế trong hai năm 2017 -2018 và cho 

đoạn sông từ Hà Nội đến Ba Lạt. Vì vậy, cần tăng 

thêm số lượng mẫu quan trắc để kiểm định phương 

trình này. 

Mặc dù vậy, có thể thấy, do có mối liên hệ chặt 

chẽ với TP, suy giảm hàm lượng TSS sẽ kéo theo suy giảm TP trong nước hạ lưu Sông Hồng. Thực 

vậy, nghiên cứu trước đây cho thấy dưới tác động của việc đắp các đập thượng nguồn, các dòng 

dinh dưỡng (N, P) từ lục địa đổ vào vùng cửa sông ven bờ Sông Hồng đã được đánh giá là giảm đi 

trung bình khoảng 32% (Nguyen và cs., 2011), và điều này có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái 

vùng cửa sông, ven biển.  

4. KẾT LUẬN 

Kết quả khảo sát tại hạ lưu Sông Hồng, đoạn từ Hà Nội tới cửa biển Ba Lạt trong hai năm 

2017-2018 cho thấy hàm lượng TSS dao động trong khoảng rộng từ 9,4-276,3 mg.L
-1

, trung bình 

đạt 68,5±43,98 mg.L
-1

, với các giá trị mùa mưa cao hơn mùa khô và không quan sát thấy biến đổi 

theo chiều dọc sông. Tương tự, hàm lượng TP dao động từ 0,056-0,188 mg.L
-1

, trung bình đạt 0,109 

±0,03 mg.L
-1

. Từ những kết quả quan trắc thực địa, đã xây dựng được mối quan hệ thực nghiệm 

giữa hàm lượng TSS và hàm lượng TP trong môi trường nước hạ lưu Sông Hồng.  Phương trình thể 

hiện mối quan hệ rõ rệt giữa hàm lượng TSS và TP, và cho phép tính toán hàm lượng TP khi có sẵn 

các kết quả đo đạc về TSS. Vì vậy, với sự suy giảm TSS rõ rệt trong nước hệ thống Sông Hồng như 

hiện nay và trong thời gian tới khi hàng loạt hồ chứa nhỏ và vừa tiếp tục được đưa vào hoạt động, 

hàm lượng TP cũng sẽ suy giảm đáng kể và điều này có thể ảnh hưởng tới hệ sinh thái vùng cửa 

sông, ven biển.  

Mặc dù vậy, cần lưu ý là phương trình được xây dựng trên số lượng mẫu quan trắc hạn chế, 

và cần tăng thêm số lượng mẫu để kiểm định.  
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Hình 4. Phương trình thể hiện quan hệ 

giữa TSS và TP trong nước hạ lưu  

Sông Hồng. 
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ABSTRACT 

Recently, the Asian rivers have faced with the strong reduction of riverine total suspended 

solids (TSS) flux due to numerous dams/reservoir impoundments. The Red River system is a typical 

example of the Southeast Asian rivers that has strongly impacted by reservoir impoundment in both 

China and Vietnam, especially in the recent period. As known, reduction in TSS may lead to the 

decrease of some elements associated, including nutrients (N, P, Si) which may affect to ecosystem 

of its estuary and coastal zone. In this paper, we aim to establish the empirical relationship between 

TSS and total phosphorus (TP) concentrations in water environment of the Red River in its 

downstream section from Hanoi city to the Ba Lat estuary basing on the sampling campaigns 

conducted in the dry and wet seasons in 2017 and 2018. The results showed that a clear relationship 

with significant coefficient between TSS and TP in the Red River downstream was found. A simple 

equation y = 0.0131x0.5145 where x are TSS concentrations (mg/l) and y are TP concentrations 

(mg/l) with the r2 value was 0.769. This equation enables a reasonable prediction of TP 

concentrations of the Red River downstream when the available data of TSS concentrations which 

are easily observed.   

Keywords: TSS, TP, Relationship, Red River. 
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